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	ĐỀ CHÍNH THỨC


	                    Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng 

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 1. Câu lệnh lặp.
	- Biết được nội dung của câu lệnh lặp, khi nào vòng lặp kết thúc. Câu lệnh lặp đúng.

	- Hiểu được cách khai báo và viết chương trình.
- Viết được các lệnh nhập dữ liệu cho chương trình.
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	1/3
	
	
	
	
	3+1/3

	Số điểm
	1.0
	
	
	4.0
	
	
	
	
	5.0

	Tỉ lệ %
	10
	
	
	40
	
	
	
	
	50

	Bài 2. Lặp với số lần chưa biết trước.
	- Biết cú pháp của câu lệnh lặp và lặp với số lần chưa biết trước.

	
	- Lập được công thức cho phần thân chương trình.
	- In ra màn hình giá trị tổng tích.
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	1/3
	
	1/3
	3+2/3

	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0
	3.0

	Tỉ lệ %
	10
	
	
	
	
	10
	
	10
	30

	Bài 3. Làm việc với dãy số.
	- Biết khái niệm biến mảng, cú pháp khai báo mảng.
	
	
	
	

	Số câu
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	
	
	2.0

	Tỉ lệ %
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	20

	Tổng số câu
	10
	1/3
	1/3
	1/3
	11

	Tổng số điểm
	4.0
	4.0
	1.0
	1.0
	10

	Tỉ lệ %
	40
	40
	10
	10
	100
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


A. LÝ THUYẾT (4.0 điểm)

I. Trắc nghiệm (3.0 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A) 
Câu 1: Trong khai báo mảng, chỉ số đầu như thế nào với chỉ số cuối?
A. Chỉ số đầu <= chỉ số cuối.

B. Chỉ số đầu = chỉ số cuối.



C. Chỉ số đầu < chỉ số cuối.

D. Chỉ số đầu > chỉ số cuối.

Câu 2: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?
A. While i= 1 to 5 do.


B. While S<5 do S=S+1.

C. While i<5 do i= 3.


D. While S<5 do S:=S+ 2.
Câu 3: Khi nào thì câu lệnh for..do kết thúc?

A. Khi biến đếm lớn hơn.


B. Khi biến đếm bằng giá trị cuối.

C. Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuối.
D. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị cuối giá trị đầu

Câu 4: Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu lệnh nào đúng?

A. While i:= 1 do t:=10


B. While (n mod i < > 0)  do i:= i+ 1;

C. While 1=1; do Writeln (‘Dung’);
D. While x<=y; do Writeln (‘y khong nho hon x’);

Câu 5: Vòng lặp For..do là vòng lặp

A. biết trước số lần lặp.



B. chưa biết trước số lần lặp.

C. biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100. 

D. biết trước số lần lặp nhưng theo giới hạn nhất định.

Câu 6: Đâu là công việc phải thực hiện nhiều lần với số lần biết trước?

A. Hàng ngày em đi học.


B. Ngày đánh răng ba lần.

C. Em bị ốm vào một dịp có dịch cúm.

D. Đến nhà bà ngoại chơi vào một hôm cả bố và mẹ đi vắng.

Câu 7: Khi khai báo một biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đó được gọi là
A. biến mảng.
B. kiểu mảng.

C. kiểu dữ liệu.

D. biến dữ liệu.


Câu 8: Câu lệnh while..do có điều kiện thường là phép
A. lớn.

B. so sánh.


C. bằng.

      
D. nhỏ hơn.

Câu 9: Từ khóa khai báo biến mảng?
A. Var.

B. Program.


C. Begin.


D. Array.
II. Tự luận (1.0 điểm)

Câu 1: (1.0 điểm) Trình bày cú pháp khai báo mảng.
B. THỰC HÀNH (6.0 điểm)

Câu 1: (6.0 điểm) Viết chương trình tính tổng T=1+1/2+1/3+…+1/110 

a. Khai báo các dữ liệu cần thiết và viết các lệnh nhập dữ liệu. 
b. Lập công thức cho phần thân chương trình. 
c. In ra màn hình các giá trị tổng của biểu thức T. 

------------------------------------ Hết ------------------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


A. LÝ THUYẾT (4.0 điểm)

I. Trắc nghiệm (3.0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.33 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	D


II. Tự luận (1.0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1.0 điểm)
	* Cú pháp:

Var tên mảng : array[<chỉ số đầu> .. <chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;
	1.0


B. THỰC HÀNH (6.0 điểm) 
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

(6.0 điểm)
	a
	progam tong;

uses crt;

var T,i:integer;  
Begin

clrscr;
T:=0;  

i:=1;
	0.5
0.5

1.0

0.5
0.5
0.5

0.5

	
	b
	while i<=110 do

  begin

    T:=T+1/i;

    i:=i+1;

  end;
	0.25
0.25

0.25

0.25

	
	c
	write('Tong cua bieu thuc T=1+1/2+1/3+...+1/110 là ',T);

readln;

end.
	0.5

0.25
0.25


    Người ra đề
  Tổ trưởng

    T/M Hội đồng thẩm định







  CHỦ TỊCH
Phạm Thị Mỹ Linh

BẢNG MÔ TẢ CÂU HỎI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TIN HỌC 8

A. Lý thuyết:
I. Trắc nghiệm:
Câu 1. Biết trong khai báo mảng, giá trị của chỉ số đầu và chỉ số cuối
Câu 2. Biết được cú pháp của câu lệnh while..do.
Câu 3. Biết được khi nào câu lệnh for..do kết thúc.
Câu 4. Biết được câu lệnh while..do đúng.
Câu 5. Biết được khái niệm của vòng lặp for..do. 
Câu 6. Biết được công việc phải thực hiện nhiều lần với số lần biết trước.
Câu 7. Biết khái niệm biến mảng.
Câu 8. Biết điều kiện của câu lệnh while..do.
Câu 9. Biết được từ khóa khai báo mảng.
II. Tự luận:

Câu 1. Biết cú pháp khai báo mảng.

B. Thực hành:

Câu 1.

a. Hiểu được cách khai báo, viết chương trình và lệnh nhập dữ liệu.
b. Lập công thức cho phần thân chương trình.
c. In ra màn hình giá trị tổng tích.
